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1 BKCB4262 Phan Thế An 26/01/2003 Bến Tre 84364053731 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

2 BKCB4263 Đinh Thị Thúy An 05/7/2004 An Giang 84912371129 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

3 BKCB4264 Đặng Thiên An 06/4/2003 Bình Định 84868278025 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

4 BKCB4265 Lê Quang Tuấn Anh 22/5/2003 Quảng Bình 84989220503 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

5 BKCB4266 Nguyễn Bảo Anh 10/12/2003 Nghệ An 84387478241 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

6 BKCB4267 Bùi Duy Anh 05/5/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 84376220503 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

7 BKCB4268 Nguyễn Thị Hồng Ánh 09/01/2003 Vĩnh Phúc 84399307942 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

8 BKCB4269 Hoàng Thanh Chí Bảo 27/9/2004 Đắk Lắk 84368287072 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

9 BKCB4270 Phan Thanh Bình 29/7/2003 Vĩnh Long 84767562145 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

10 BKCB4271 Dương Trương Ngọc Châu 07/02/2001 Đồng Nai 84938341390 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

11 BKCB4272 Phan Đình Chiến 28/9/2001 Ninh Thuận 84908753587 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

12 BKCB4273 Lưu Minh Chính 11/02/2003 Bến Tre 84373000193 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

13 BKCB4274 Bùi Thái Công 22/3/1997 Bình Thuận 84395421196 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

14 BKCB4275 Nguyễn Trần Linh Đan 28/8/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 84933734950 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

15 BKCB4276 Trần Lê Hải Đăng 21/6/2004 Long An 84832906768 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

16 BKCB4277 Đặng Đức Doanh 14/01/2003 Khánh Hòa 84359519103 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

17 BKCB4278 Phạm Đình Đức 08/12/1998 Đắk Lắk 84855023979 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

18 BKCB4279 Phan Minh Đức 07/01/2003 Bình Định 84385590377 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

19 BKCB4280 Nguyễn Tâm Đoan Dung 17/11/2001 Ninh Thuận 84834089517 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

20 BKCB4281 Phạm Tuấn Dương 02/11/1990 Nam Định 84909854321 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

21 BKCB4282 Nguyễn Hải Khánh Duy 04/10/2002 Đồng Nai 84382153472 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

22 BKCB4283 Tô Hoàng Duy 29/5/1995 Bình Dương 84902737800 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

23 BKCB4284 Đặng Trần Anh Duy 06/3/2001 Trà Vinh 84354349651 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

24 BKCB4285 Nguyễn Hoàng HươngGiang 26/11/2003 Lâm Đồng 84814137874 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

25 BKCB4286 Nguyễn Phúc Thanh Hải 21/9/2001 Đồng Nai 84853797092 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

26 BKCB4287 Tou Lệ Hằng 27/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84396448254 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

27 BKCB4288 Trần Thu Hoài 26/11/1996 Ninh Bình 84972269044 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

28 BKCB4289 Mạc Đức Hoàng 04/11/2003 Kiên Giang 84398254894 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

29 BKCB4290 Nguyễn Vũ Phương Hồng 02/8/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84868563662 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

30 BKCB4291 Võ Đình Khang 28/5/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84907054777 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

31 BKCB4292 Nguyễn Trung Kiên 08/01/2004 Khánh Hoà 84886815207 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

32 BKCB4293 Lữ Lâm Thiên Kim 25/11/1988 Bình Thuận 84909291047 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

33 BKCB4294 Nguyễn Thị Thanh Lan 19/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84977242914 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

34 BKCB4295 Vũ Kim Loan 13/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84385782634 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

35 BKCB4296 Lê Thị Trúc Ly 16/11/2000 Quảng Nam 84398380546 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)
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36 BKCB4297 Ngô Thị Minh 15/7/2003 Đắk Lắk 84905112596 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

37 BKCB4298 Đặng Thị Thu My 23/12/1992 Bình Thuận 84358567624 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

38 BKCB4299 Tạ Thị Trà My 01/01/2003 Nghệ An 84932729567 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

39 BKCB4300 Ngô Huỳnh Nam 06/12/2004 Cà Mau 84914844911 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

40 BKCB4301 Võ Hoàng Kim Ngân 26/3/2006 Thành phố Hồ Chí Minh84902300576
84903674905 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

41 BKCB4302 Nguyễn Công Tuấn Nghĩa 27/4/2000 Hà Nội 84986843864 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

42 BKCB4303 Đặng Hồng Ngọc 10/6/2001 Cần Thơ 84762928484 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

43 BKCB4304 Võ Thị Bích Ngọc 01/4/2004 Đồng Tháp 84706371396 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

44 BKCB4305 Dương Thị Huyền Nhi 25/4/2002 Long An 84586618868 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

45 BKCB4306 Nguyễn Yến Nhi 26/01/2003 Hà Nội 84944765511 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

46 BKCB4307 Hồ Thị Kim Oanh 20/4/1999 Bình Định 84369214030 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

47 BKCB4308 Trần Minh Phụng 01/9/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84933254551 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

48 BKCB4309 Nguyễn Ngọc Phương 30/01/1991 Thành phố Hồ Chí Minh 84783683001 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

49 BKCB4310 Vũ Thị Thanh Phượng 31/7/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84919592954 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

50 BKCB4311 Nguyễn Công Quý 12/6/2003 Đồng Nai 84974794387 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

51 BKCB4312 Đặng Quang Mạnh Quyền 17/12/2004 Quảng Ngãi 84968662487 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

52 BKCB4313 Vũ Văn Quynh 05/01/2000 Hà Nội 84364376042 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

53 BKCB4314 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/5/1992 Phú Yên 84349764598 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

54 BKCB4315 Phan Chí Tài 31/3/1998 Quảng Ngãi 84377251234 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

55 BKCB4316 Hồ Thị Thanh Tâm 14/9/1975 Thành phố Hồ Chí Minh 84785505300 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

56 BKCB4317 Trần Đức Trọng Tâm 15/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84325895640 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

57 BKCB4318 Phạm Huỳnh Minh Thắng 01/4/1999 Tiền Giang 84382393979 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

58 BKCB4319 Lê Bảo Thành 30/11/1983 Quảng Trị 84905249636 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

59 BKCB4320 Trần Công Thành 10/4/2003 Thừa Thiên Huế 84919934075 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

60 BKCB4321 Vũ Ngọc Thiên Thư 23/4/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84366042735 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

61 BKCB4322 Đặng Ngọc Minh Thư 20/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84919595677 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

62 BKCB4323 Đồng Ngọc Bích Thùy 13/8/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84708770832 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

63 BKCB4324 Nguyễn Thị Thanh Thùy 30/12/2004 Quảng Ngãi 84373535807 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

64 BKCB4325 Cao Đoàn Bảo Thy 07/6/1984 Sóc Trăng 84949705777 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

65 BKCB4326 Trần Minh Tiến 21/01/2003 Đồng Nai 84375141318 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

66 BKCB4327 Nguyễn Công Trãi 22/8/1992 Bình Định 84985598115 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

67 BKCB4328 Nguyễn Bảo Trâm 11/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 84776610299 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

68 BKCB4329 Sầm Huệ Trân 18/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84938096298 8:00 106 - Nhà A5 (PM2)

68Tổng số lượng: 


